
Kế hoạch thu gom 
phân loại tài nguyên 
và rác thải

Năm tài chính 2026・Reiwa 8 Thành phố 
Higashimatsuyama

・Vui lòng tuân thủ nghiêm các quy tắc phân loại và bỏ rác.

Trang web 
thành phố

Lịch thu gom phân loại 
tài nguyên và rác thải

Trang tra cứu cách phân 
loại rác và ngày thu gom

Hãy thúc đẩy 3R ① Giảm thiểu (giảm phát sinh rác) ② Tái sử dụng ③ Tái chế

・Người sử dụng Clean Station hãy giữ gìn sạch sẽ.

Vui lòng liên hệ cửa hàng hoặc công ty chuyên môn.

・Hãy bỏ các loại giấy như hộp khăn giấy hoặc hộp bánh kẹo vào giấy tái chế.

・Hãy hợp tác với chiến dịch “Mottainai!”.

・Đổ rác trái phép là tội phạm. Tuyệt đối không làm.

Các vật khó xử lý Máy tính gia đìnhRác thải cồng kềnh gia đình và lượng rác thải lớn

Rác thải kinh doanh

Các thiết bị thuộc Luật tái chế thiết bị gia dụng

Cách thải pin lithium-ion sẽ thay đổi

Vật có một cạnh từ 50 cm trở lên (Từ 30 cm trở lên đối với thiết bị điện nhỏ)

Bình gas, pin, lốp xe, bình chữa cháy, thuốc trừ sâu, hóa chất, 
dầu，Rác thải xây dựng (cửa trượt, cửa, v.v.)，Tatami, máy 
nước nóng năng lượng mặt trời，Phụ tùng ô tô，Đá, đất, ngói, 
gạch khối，Sản phẩm sử dụng CFC (khí fluorocarbon)，Máy 
thổi bể tự hoại

Rác cồng kềnh cháy được Rác cồng kềnh không cháy được

Kurin Center (Trung tâm xử lý rác)
Bãi chôn lấp rác không cháy Nishi-
Motoshuku

Thiết bị 대상

Không được bỏ tại Clean Station.
Cửa hàng, văn phòng, nhà hàng, v.v.

Rác thải kinh doanh

Rác thải kinh doanh

200 yên cho mỗi 10 kg

Các địa điểm thu gom khi tự mang đến (trích)

Okayamaken Kamotsu Yuso K.K.

Tojo Tsuun K.K.

Nippon Tsuun K.K.

0570-056-006

Rác thải không thể xử lý tại Trạm Xử lý Rác Sạch.

Máy tính để bàn 
(thân máy)

Máy tính 
xách tay

Màn hình CRT Màn hình LCD Máy tính bảng
Đồ nội thất gỗ (bàn, tủ, v.v.)

Thảm trải sàn
Futon / Nệm

Xe đạp Tủ (có kính)

Thiết bị điện (radio, 
cassette, v.v.)

Máy sưởi / bếp sưởi

Máy in

Bếp gas

Tivi

Máy điều hòa

Dàn nóng Tủ lạnh / Tủ đông

Máy giặt / Máy sấy 
quần áo

Đối với rác kinh doanh thông thường, hãy tự mang đến 
Clean Center hoặc nhờ công ty được thành phố cấp phép. 
Đối với rác công nghiệp, hãy liên hệ văn phòng môi trường 
của tỉnh.

Văn phòng quản lý môi trường của tỉnh 0493-23-4050

Phí xử lý

※Khi thay thế sản phẩm, hãy yêu cầu cửa 
hàng nơi mua thu hồi.

●Nếu bạn không thể tự mang đi

●Nếu bạn có thể tự mang đi

Hãy mua phiếu tái chế tại bưu điện và mang đến điểm 
thu gom chỉ định. Kiểm tra phí và giờ mở cửa trên trang 
web phiếu tái chế.

Danh sách doanh nghiệp 
được cấp phép

Địa điểm thu gom Địa chỉ
3264-8 Minoda, Konosu City

886-9 Matsugo, Kawagoe City

6-37-3 Minamiotsuka, Kawagoe City

☎

048-596-8371

049-272-7750

049-249-0201

Hãy liên hệ doanh nghiệp được thành phố cấp 
phép xử lý thiết bị gia dụng.

Thành phố hợp tác với Linet Japan và SG Moving 
để thu gom thiết bị gia dụng lớn.

Công ty Lynette 
Japan Co., Ltd.

Thu gom vào ngày giờ
mong muốn

(Navidial 10:00–17:00)

Liên hệ: Phòng quản lý chất thải 23-2221 (tổng đài). Trung tâm Clean Center Higashimatsuyama (Bãi chôn lấp Nishimotoyado) 34-5550.

Hãy mang trực tiếp đến Clean Center hoặc bãi 
chôn lấp rác không cháy Nishi-Motoshuku.

Giờ tiếp nhận
Ngày làm việc Chủ nhật thứ hai

Clean Center 
(Godo 2272)

Bãi chôn lấp rác không 
cháy (Nishi-Motojuku 
2400-1)

Rác cháy được, giấy, vải và 
rác cồng kềnh cháy được

Nhựa, chai lọ, chai PET, rác 
không cháy và rác cồng kềnh 
không cháy

Rác cồng kềnh cháy được / 
không cháy được

Đóng cửa thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ

8：30-16：00 9：00-12：00

Phí xử lý
Bãi chôn lấp rác không cháy Nishi-Motojuku (Nishi-Motojuku 2232-4)

Cài đặt điều hướng ô tô Clean Center (Godo 2272)

25 yên cho mỗi 10 
kg

Rác gia đình
Tối đa 40kg mỗi lần mang đến sẽ miễn phí.
※Phần lẻ dưới 10 yên sẽ bị cắt bỏ.

Điểm đăng ký

Mỗi hộ gia đình có thể đăng ký tối đa 5 điểm cho mỗi đợt: từ ngày 1–15 và từ
ngày 16 đến cuối tháng. Rác cồng kềnh

Oikura

Trước khi xử lý như rác cồng kềnh, bạn 
Thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với Market Enterprise 
Co., Ltd. để thúc đẩy tái sử dụng thông qua nền tảng 
“Oikura”.

Thu gom bởi doanh nghiệp được chứng nhận

Vui lòng đăng ký thu gom qua Internet. Đơn vị vận chuyển sẽ 
đến thu gom. Nếu có máy tính, phí thu gom cho 1 thùng sẽ 
miễn phí (kích thước tối đa tổng ba chiều 140 cm, trọng lượng 
tối đa 20 kg). Có thể thu gom cả thiết bị ngoại vi như máy in và 
máy quét. Có dịch vụ xóa dữ liệu cá nhân (có phí).

Dịch vụ khách hàng: Tel: 03-5282-7685

Hiệp hội thúc đẩy PC 3R

Công ty Lynette Japan Co., Ltd.

Thu gom bởi nhà sản xuất
Các sản phẩm có dấu tái chế PC được miễn phí thu gom và tái 
chế. Chi tiết xem trang web Hiệp hội PC 3R Promotion.

Dịch vụ khách hàng: Tel: 03-5282-7685

Hãy phân loại và xử lý đúng cách pin 
lithium-ion, v.v.

Các pin sạc nhỏ như pin lithium-ion, nickel-cadmium và nickel-
metal hydride đã gây ra cháy tại xe thu gom rác và cơ sở xử lý rác.

Không trộn sản phẩm có pin lithium-ion với rác không cháy khác. 
Hãy cho riêng vào túi nhựa nhỏ và bỏ vào ngày thu gom rác 
không cháy.
Các điểm cần lưu ý khi đưa rác đến Clean Station
① Bỏ vào túi trong suốt
② Không làm ướt pin
③ Không trộn với rác khác
④ Cách điện các cực pin

Cũng được thu gom tại Tòa thị chính (Phòng quản lý chất thải), Trung 
tâm hoạt động công dân và các cửa hàng hợp tác tái chế như cửa 
hàng điện máy và cửa hàng vật liệu xây dựng trong thành phố.

Cách xử lý pin 
lithium-ion

Thu gom rác sinh hoạt tận nhà dành cho 
người cao tuổi, v.v.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các hộ gia 
đình gặp khó khăn khi tự mang rác hoặc tài nguyên tái 
chế đến Clean Station và khó nhận được sự hỗ trợ từ
người xung quanh, thành phố sẽ đến tận nhà thu gom 
nhằm giảm bớt gánh nặng sinh hoạt hằng ngày.

Thu gom rác sinh 
hoạt tận nhà

・Các loại nhựa không thể làm sạch bằng cách rửa hoặc lau (ví dụ gói nước tương nhỏ đi kèm natto) hoặc bị
dính dầu hoặc bùn nên bỏ vào rác cháy được.

●Nếu bạn có thể tự mang đi

Trung tâm phiếu tái chế thiết bị gia dụng 0120-31-9640

●Nếu bạn không thể tự mang đi
Hãy đăng ký thu gom rác cồng kềnh tại City Hall hoặc Civic Activity Center.

“Oikura” là dịch vụ cho phép so sánh giá thu mua từ nhiều 
cửa hàng và bán dễ dàng.

Thành phố Higashimatsuyama đã tuyên bố thành phố không carbon vào tháng 11 năm 2025.

03-6670-2550

ベトナム語



Thành phố Higashimatsuyama: Cách phân loại và xử lý “tài nguyên” và 
“rác” sinh hoạt

Phân loại là tài nguyên, trộn lẫn là rác.
Hãy đưa rác ra trước 8:30 sáng vào ngày thu gom.

Nhựa không thể làm sạch bằng cách rửa hoặc lau nên bỏ vào rác cháy được.
※Hãy đưa ra theo từng loại (trong khung đỏ).
※Không sử dụng túi rác của địa phương khác.
※Không dùng túi nhựa mỏng của siêu thị làm túi rác.

※Mỗi loại tối đa 2 túi 45L.
※Hãy mua túi rác (45L trở xuống) tại cửa hàng hoặc siêu thị.

Trang tra cứu phân loại 
tài nguyên và ngày thu 

gom

Vui lòng tự điền ngày trong tuần.
※Bất kỳ vật nào có cạnh từ 50cm trở lên là rác cồng kềnh.

Phân loại Ngày quy định Túi Cách phân loại Cách thải bỏ

Rác cháy 
được

Tài nguyên tái chế

Rác 
nhựa

Giấy

Vải

Chai và 
lon

Chai PET

Rác 
không 
cháy 
được

Trong suốt hoặc bán trong suốt
Trong suốt hoặc bán 

trong suốt
Buộc lại trước khi bỏ

Trong suốt

Hàng tuần

Thứ

Thứ

Hàng tuần

Thứ

Số

Thứ

Thứ

Thứ

Số

Số

・Hãy làm ráo nước rác thực phẩm trước khi thải bỏ
・Cắt cành hoặc gỗ trong phạm vi đường kính 15cm và chiều 
dài 60cm rồi bó lại. Mỗi bó đường kính dưới 30cm, tối đa 2 bó.

・Tối đa 2 túi 45L đối với cỏ và lá rụng.
・Áo len, quần áo có lớp bông, tất và đồ lót phải bỏ vào rác 
cháy được.

・Hãy loại bỏ chất thải khỏi tã giấy.
・Các sản phẩm nhựa bị bám bùn không thể rửa sạch như tấm 
phủ nông nghiệp, bao phân bón, chậu cây hoặc ống tưới dùng 
trong vườn gia đình nên bỏ vào rác cháy được.

・Các vật dụng dùng trong nông nghiệp là rác thải công nghiệp 
và không được bỏ ra.

・Bạt xanh phải bỏ vào rác cháy được vì gây khó khăn cho việc 
tái chế.

・Nhựa vẫn còn bẩn phải bỏ vào rác cháy được.

・Hãy làm rỗng các hộp nhựa, rửa sạch và để ráo nước trước khi 
bỏ.
・Hãy tháo pin khỏi đồ chơi và bỏ vào rác không cháy được. 
Nếu không thể tháo pin, hãy bỏ toàn bộ vào rác không cháy 
được.

・Cắt các vật như ống nước, dây PP hoặc băng video dài hơn 50cm 
thành các đoạn dưới 50cm.

・Các sản phẩm làm từ nhiều vật liệu như bút bi cần tháo rời và phân loại 
khi bỏ. Nếu không thể tháo phần kim loại, hãy bỏ cả sản phẩm vào rác 
không cháy được.

・Xốp styrofoam và gối urethane thuộc loại rác nhựa.

◎Vào ngày mưa, hãy cho đồ vào túi để tránh bị ướt hoặc giữ lại đến 
ngày thu gom tiếp theo. Đặc biệt, vải sẽ không thể tái chế nếu bị ướt.

◎Vì thời gian thu gom khác nhau theo từng loại nên không được bỏ
rác muộn ngay cả khi điểm tập kết vẫn chưa được dọn hết.

・Rửa hộp giấy, để khô, mở ra và bó lại.
・Cho giấy vụn vào túi nhựa và chú ý để không bị rách.

・Sách bỏ túi, sách bìa cứng, từ điển… hãy bỏ vào rác giấy.

・Chăn futon là rác cồng kềnh và không được bỏ tại Clean Station.

・Quần áo chất liệu fleece bỏ vào rác vải.

・Hãy tháo kim loại và xốp khỏi thùng carton trước khi bỏ.

◎Vì thời gian thu gom khác nhau theo từng loại nên không được bỏ
rác muộn ngay cả khi điểm tập kết vẫn chưa được dọn hết.
・Chai và lon không dùng cho thực phẩm hoặc đồ uống như mỹ phẩm phải 
bỏ vào rác không cháy được.
・Hãy làm rỗng, rửa sạch và để ráo nước rồi bỏ.
・Hãy tháo nắp chai và bỏ vào rác không cháy được.
・Chai có thể tái sử dụng như chai bia hoặc chai rượu sake 1,8L nên trả
lại cửa hàng.
・Hãy bóp dẹp chai PET càng nhiều càng tốt.

◎Sản phẩm có pin lithium-ion gắn liền không tháo được phải bỏ như
pin lithium-ion.

・Pin lithium-ion như pin sạc dự phòng hãy cho riêng vào túi nhỏ hoặc 
mang đến tòa thị chính hoặc trung tâm hoạt động công dân.

・Pin lithium-ion cũng có thể mang đến cửa hàng hợp tác tái chế.
・Thiết bị điện nhỏ là các thiết bị gia dụng dưới 30cm.
・Hãy làm rỗng bình xịt, bình gas mini, bật lửa, lon dầu và chai mỹ phẩm 
(không cần đục lỗ).
・Sản phẩm chứa thủy ngân như nhiệt kế phải được phân loại và cho riêng 
vào túi nhỏ.

Giấy và các loại giấy tạp là tài nguyên tái chế

2 loại

1 loại

5 loại

・

2 loại

5 loại

・Hãy làm ráo nước 
rác thực phẩm 
trước khi thải bỏ

Sản phẩm cao su 
và da

Thú nhồi bông
Bạt nhựa xanh

・Hãy loại bỏ chất thải 
khỏi tã giấy.

Áo len
Miếng sưởi ấm dùng 
một lần

Buộc lại trước khi bỏ

Hãy chắc chắn phân 
loại

Cây đã cắt tỉa

thùng nhựa sản phẩm nhựa

Cap (Lid)

Cut into pieces 
smaller than 

50cm

Báo Tạp chí và giấy tạp
Bao gồm tờ rơi quảng cáo Thư quảng cáo và danh mục

Giấy vụn từ máy hủy
Hãy kẹp giấy tạp vào tạp 
chí hoặc cho vào túi giấy 

rồi bỏ ra.

Bìa carton Hộp giấy Vải (quần áo)

Nếu bị ướt sẽ không 
tái chế được

Old cloth (Kofu)Tháo bỏ kim loại và băng dính

Lon thép / lon nhôm Chai
Chỉ dành cho đồ uống và thực phẩm Rượu sake, giấm, rượu vang, dầu…

Chai PET
Nhãn và nắp chai PET hãy bỏ vào rác nhựa.

Pin lithium-ion v.v.

Sản phẩm pin tích hợp

Pin
Cho vào túi nhỏ

Đèn huỳnh quang
Buộc dây hoặc cho vào túi

Thiết bị điện nhỏ
Vật nhỏ hơn 30cm

Cho vào túi

Khác Thủy tinh, gốm sứ, chai mỹ phẩm, lon dầu, lon 
sơn, kim loại, chảo…

PET bottle 
labels

・Tất, đồ lót, quần áo lao động bị bẩn, có mùi, rách hoặc ướt phải bỏ vào 
rác cháy được.


